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TƯ LIỆU NGUYÊN GỐC TRONG NGOẠI GIAO VĂN HÓA: 
TRƯỜNG HỢP TẤM BIA DO PHAN BỘI CHÂU DỰNG 
NĂM 1918 Ở NHẬT ĐỂ TƯỞNG NIỆM BÁC SĨ ASABA

		  Chu Xuân Giao*

Về lai lịch và nội dung cụ thể của hai tấm bia nguyên vật hiện còn ở Nhật 
Bản liên quan đến phong trào Đông Du hồi đầu thế kỷ XX (mang niên đại 1908 và 
1918), trước hết là có những ghi chép mang tính hồi ký của chính các lãnh tụ phong 
trào Đông Du [Phan Bội Châu 1939, 1957, 1987; Cường Để 1957],(1) rồi từ khoảng 
cuối thập niên 1970 đến nay đã có không ít khảo cứu của các nhà nghiên cứu người 
Nhật và người Việt [Shibata 1977, 1988, 2009; Vĩnh Sính 2001b (1990); Chương 
Thâu 2008,…]. Bản thân tác giả bài viết này cũng đã công bố một số khảo cứu 
chuyên sâu hay bài ngắn giới thiệu cho bạn đọc phổ thông [Chu Xuân Giao 2004, 
2013a, 2013b]. Xuất phát từ kinh nghiệm thực tế trong nghiên cứu văn bản tấm bia 
và tham gia trực tiếp vào một số công việc mang tính ngoại giao có liên quan,(2) ở 
đây, chúng tôi lần đầu tiên mở rộng sự quan sát, theo hai hướng: vừa điểm lại quá 
trình tấm bia được học giả hai nước phát hiện trở lại sau một thời gian rất dài bị 
quên lãng, vừa xem xét việc tham gia của nó với tư cách như một vị “đại sứ đặc 
biệt” vào quá trình ngoại giao văn hóa giữa hai nước Việt-Nhật từ sau thời kỳ đổi 
mới, và trở nên sôi động từ đầu thế kỷ XXI. 

1. Sự xuất hiện trở lại của tấm bia nguyên vật mang niên đại 1918

Theo ghi chép của người ở địa phương, thì vào ngày 3 tháng 11 năm 1973, 
Đài Truyền hình Quốc gia Nhật Bản NHK, trong Chương trình Quốc tế (dành cho 
người Việt Nam), đã phát một phóng sự mang tựa đề “Hai tấm bia mộ (lá thư từ 
Tokyo)” [Shibata 1988: 231; Amma 2008: 38]. “Hai tấm bia mộ”, không có gì 
khác, chính là hai tấm bia gắn với phong trào Đông Du: tấm thứ nhất dựng năm 
1908 ở thủ đô Tokyo trước mộ phần của chí sĩ Trần Đông Phong (1884-1908), và 
tấm thứ hai dựng năm 1918 ở thị trấn Asaba tỉnh Shizuoka trước mộ bác sĩ Asaba 
(1867-1910). Có thể thấy rằng, ở thời điểm năm 1973, người ta đã bắt đầu đặt hai 
tấm bia mộ ở hai nơi cách xa nhau vào một cụm vấn đề.

Tấm bia thứ hai sẽ được đề cập rõ hơn ở dưới, nên ở đây nói thêm một chút về 
tấm bia thứ nhất. Hiện nay, tấm bia này vẫn ở trước mộ phần của chí sĩ Trần Đông 
Phong trong nghĩa trang Zojigaya (thuộc quận Toshima, thủ đô Tokyo). Trần Đông 
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Phong là một thanh niên con nhà giàu ở 
huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An, từng 
hào hiệp giúp tiền bạc cho hoạt động của 
nhóm Cường Để - Phan Bội Châu. Bản 
thân Trần Đông Phong cũng sang Nhật Bản 
vào tháng 9 năm 1905. Đến khoảng giữa 
năm 1908, khi phong trào Đông Du bị tan 
vỡ, cuộc sống ở Nhật Bản quá quẫn bách, 
gia đình ở Việt Nam giàu có nhưng không 
gửi tiếp tế sang, nên lưu học sinh Trần 
Đông Phong cảm thấy hổ thẹn với chúng 
bạn mà tự vẫn. Nhóm người Việt Nam ở 
Nhật lúc đó, cùng với người Nhật và một số 
học sinh người Trung Quốc cảm kích trước 
hành động chí khí, đã tổ chức an táng Trần 
Đông Phong. Trước mộ, người ta dựng một 
tấm bia đá, trên đó có khắc dòng chữ Hán 

cỡ lớn là “Đồng bào chí sĩ Trần Đông Phong chi mộ”. Hai bên còn có hai dòng chữ 
nhỏ: dòng ở bên phải ghi năm sinh là “Sinh dĩ Giáp Thân niên”,(3) và dòng ở bên trái 
ghi ngày tháng mất là “Mậu Thân niên ngũ nguyệt sơ nhị nhật tử”.(4) Sau này, trong 
bài văn tế người vợ góa của Trần Đông Phong năm 1939,(5) Phan Bội Châu có viết: 
“Năm Mậu Thân (1908) Thành Thái, hồn Duy Tân về cõi nước người//Ngàn thu 
hương hỏa mãi quê người//Chữ chí sĩ Việt Nam, đá Nhật Bản còn bia trước mộ” 
[Phan Bội Châu 2012: 64].

Ngày nay người ta dễ ngộ nhận rằng, cả hai tấm bia trên đều được người 
Nhật, nhất là người Nhật có quan hệ với Việt Nam, biết rộng rãi từ lâu. Trên thực 
tế, do nhiều nguyên nhân, tấm bia thứ nhất ở Tokyo gắn với Trần Đông Phong thì 
được biết đến nhiều hơn trong các quan hệ của chính giới Nhật Bản và Việt Nam 
từ sau năm 1908 đến khoảng cuối thập niên 1970, còn tấm thứ hai ở vùng xa xôi 
gắn với tình bạn Asaba Sakitaro-Phan Bội Châu thì gần như bị lãng quên trong một 
thời gian rất dài.

Việc tấm bia thứ hai ở thị trấn Asaba tỉnh Shizuoka bị quên lãng thực sự 
trong một thời gian dài này đã được một trong những người có công phát hiện và 
khảo cứu quan trọng nhất với tấm bia, là nhà nghiên cứu người địa phương Shibata 
(1919-2009),(6) nêu cụ thể từ trước, rồi gần đây được một số người khác nhắc lại 
[Amma 2008: 38; Oguri 2010: 7]. Theo Shibata [Shibata 1988: 230-233; 2009], 
vào tháng 1 năm 1968, hồi Shibata gần 50 tuổi, có một người tên là Utsumi 内海 
đã 77 tuổi (sinh năm 1891) từ tỉnh Nagano đột nhiên tới thăm thị trấn Asaba. Ông 

Ảnh 1: Mộ phần chí sĩ Trần Đông Phong ở 
Tokyo (Ảnh của tác giả bài viết, chụp ngày 
08/11/2005).
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Utsumi, theo lời tự giới thiệu, đã buôn bán ở Việt Nam hơn ba mươi năm, đến 
năm thì 1963 về nước. Utsumi đã viết và cho xuất bản cuốn Việt Nam phong thổ 
ký,(7) và muốn viết tiếp một cuốn nữa về nhà cách mạng Phan Bội Châu.(8) Khi đến 
tòa thị chính của thị trấn, Utsumi ngỏ ý muốn được xem bia tưởng niệm Asaba 
Sakitaro. Thế nhưng, người ở tòa thị chính thị trấn Asaba không một ai biết về 
người có tên Sakitaro và tấm bia tưởng niệm ông! Rất may, đúng lúc đó, khi biết 
được ý nguyện của Utsumi, trong đầu của Shibata bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ 
đã xảy ra vào khoảng những năm Chiêu Hòa 30 (tức khoảng giữa thập niên 1950). 
Khi đó, Shibata mới ở tuổi hơn ba mươi, còn là thầy giáo dạy môn sử Nhật Bản 
ở trường trung học. Một hôm, có một bà cụ sống ở gần Trường Trung học Asaba 
hỏi ông rằng, có biết trong chùa Thường Lâm ở khu Umeyama có di tích gì đó liên 
quan tới người Ấn Độ hay người An Nam không? Shibata thì đinh ninh rằng làm 
gì có di tích như vậy ở chùa Thường Lâm cơ chứ, và do vậy, việc đó đã tự nhiên 
chìm vào quên lãng. Bây giờ, sau khoảng hai mươi năm, gặp câu hỏi của Utsumi, 
thì Shibata bỗng nhớ lại câu chuyện của bà cụ ngày trước. Thế là, hai người lập 
tức cùng nhau đến chùa Thường Lâm. Trong khuôn viên của chùa Thường Lâm, 
Shibata và Utsumi đã tìm được tấm bia tưởng niệm bác sĩ Asaba Sakitaro do người 
của Việt Nam Quang Phục Hội dựng năm 1918.

Chính thức là vào tháng 1 năm 1968 đó, sau một thời gian rất dài tựa như bị 
quên lãng hoàn toàn, câu chuyện về bác sĩ Asaba và tấm bia tưởng niệm ông mới 
được biết trở lại ở địa phương. Người dân, chính quyền và các trường học ở địa 
phương bắt đầu chú ý đến tấm bia. Cũng từ năm đó trở đi, qua nhiều con đường, 
sự tồn tại của tấm bia dần được biết đến rộng rãi trong giới sử học, rồi giới truyền 
thông và người bình thường ở Nhật Bản. Có thể kể một số mốc chính như sau.

(1) Sau sự kiện “được phát hiện lại năm 1968” khoảng 5 năm, vào ngày 3 
tháng 11 năm 1973 đài NHK phát phóng sự “Hai tấm bia mộ” như đã nhắc qua ở 
trên. Phóng sự nói về hai nhân vật và hai tấm bia mộ của họ, là bác sĩ Asaba nghĩa 
hiệp không may mất sớm vì bệnh vào năm Minh Trị 43 (1910) khi mới 43 tuổi, và 
chí sĩ Trần Đông Phong tự sát tại Tokyo vào năm Minh Trị 41 (1908) khi mới 24 
tuổi. Người làm phóng sự ấy là Tomita Haruo 富田春生 – một người thông thạo 
tiếng Việt, thực hiện nhiều bản dịch Việt-Nhật.

(2) Năm 1977, thầy giáo Shibata với chức danh kiêm nhiệm là “điều tra viên 
về di sản văn hóa của tỉnh Shizuoka” đã viết bài “Asaba Sakitaro – người cứu giúp 
những nhà cách mạng lưu vong Việt Nam đấu tranh vì nền độc lập của đất nước” 
trên tạp chí Văn hóa vùng Bannan số đầu tiên [Shibata 1977].

(3) Vào tháng 3 năm 1980, một buổi tối nào đó, Shibata nhận được điện thoại 
của Giáo sư Goto 後藤 ở Đại học Rikkyo. Sở dĩ có cuộc điện thoại đó, là vì Goto 
mới đọc được bài viết năm 1977 của Shibata, mà lúc đó nhóm Goto đang thực hiện 



32	 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 6 (132) . 2016

một đề tài nghiên cứu liên quan đến phong trào Đông Du (đề tài nhận tài trợ của 
Bộ Giáo dục, thực hiện trong 3 năm). Sau đó, đoàn điều tra của nhóm Goto đã đến 
thị trấn Asaba nhiều lần, đôi khi có cả một số lưu học sinh người Việt Nam cũng 
cùng tới. Báo cáo của nhóm điều tra Goto đã hoàn thành vào tháng 3 năm 1982, 
với dung lượng 28 trang, có kèm nhiều ảnh [Shibata 1988: 231; Vĩnh Sính 2001: 
218; Amma 2008: 38; Oguri 2011: 84]. 

(4) Tháng 9 năm 1980, tác giả Saito cho đăng một bài hơn hai ngàn chữ có 
kèm ảnh chụp tấm bia trên tờ báo nổi tiếng Asahi Shinbun [Saito 1980].

(5) Vào ngày 19 tháng 7 năm 1983, một ngày trời nóng như thiêu, Giáo sư 
Văn Tạo (Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam) đã đến thăm thị trấn Asaba và xem 
tấm bia trong chùa Thường Lâm, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Kawamoto (Đại 
học Keio) và sự tiếp đón ở địa phương của ông Shibata.

(6) Tháng 2 năm 1988, cuốn sách Asaba: Quê hương chúng ta từ xưa đến nay 
của Shibata ra đời [Shibata 1988], trong đó có nhiều trang viết về bác sĩ Asaba và 
Phan Bội Châu. Trong sách, Shibata cũng điểm lại quá trình phát hiện lại tấm bia 
trong chùa Thường Lâm.

(7) Mùa hè năm 1989, Phó Giáo sư Vĩnh Sính (Đại học Alberta, Canada) đến 
khảo sát tại thị trấn Asaba, nhận được sự tiếp đón ân cần của Shibata [Vĩnh Sính 
2001: 219; Oguri 2010: 7]. Tờ báo địa phương là Shizuoka Shimbun có đưa tin về 
sự kiện này (trang 19, số ra ngày 25/7/1989) [Oguri 2011: 84]. Bản thảo bài viết 
“Phan Bội Châu và Asaba Sakitarô” của Vĩnh Sính đã hoàn thành vào tháng 8 năm 
1990 [Vĩnh Sính 2001: 230].

(8) Năm 1992, luận văn tiến sĩ của Shiraishi về Phan Bội Châu và phong trào 
Đông Du đã hoàn thành và bảo vệ thành công ở Đại học Tokyo. Năm 1993, cuốn 
sách hình thành từ luận văn tiến sĩ ấy được xuất bản [Shiraishi 1992, 1993]. Cuốn 
sách này sau được dịch trọn sang tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam vào năm 2000 
[Shiraishi 2000].

(9) Ngày 31 tháng 7 năm 1998, tấm bia được chính quyền thị trấn Asaba 
chỉ định là di sản văn hóa cấp thị trấn (nay là cấp thành phố Fukuroi) với danh 
mục chính thức là “Bia tưởng niệm ngài Asaba Sakitaro 浅羽佐喜太郎公記念碑” 
(đúng như tên bia được Phan Bội Châu soạn năm 1918).

(10) Tháng 3 năm 1999, cuốn sách về Phan Bội Châu của tác giả Utsumi ra 
đời. Utsumi là người đã đến thị trấn Asaba năm 1968 và “đánh thức” tấm bia ngủ 
quên trong chùa Thường Lâm, sau đó đã mất vào năm 1986.

Như vậy, có thể thấy, tấm bia ở thị trấn Asaba và câu chuyện sự nghĩa hiệp 
của bác sĩ Asaba dành cho phong trào Đông Du, hầu như đã bị quên lãng trong 
một thời gian rất dài, tới khoảng nửa thế kỷ (1918-1968). Công việc quyên góp 
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thêm tiền từ dân làng Asaba để có đủ kinh phí 
dựng bia, rồi dựng bia và làm lễ khánh thành 
vào mùa xuân năm 1918, như trong miêu tả 
của Phan Bội Châu thì là một chuỗi hoạt động 
tương đối có tiếng vang ở địa phương. Tuy 
nhiên, như ghi chép của Shibata (một người 
sinh năm 1919 và dạy học ở địa phương trong 
một thời gian dài), thì từ lâu người địa phương 
đã không còn nhắc đến sự kiện ấy nữa, cái tên 
Sakitaro cũng đã bị lãng quên. Đâu đó chỉ còn 
một số người lớn tuổi nhớ láng máng mà thôi. 
Việc phát hiện trở lại tấm bia là bắt đầu từ năm 
1968, gắn với tên của Utsumi và Shibata. Đến 
năm 1998, tức sau 30 năm được phát hiện trở 
lại, tấm bia đã nhận được chỉ định là di sản văn 
hóa cấp địa phương (thị trấn, thành phố).

Sang thế kỷ XXI, qua nhiều con đường, câu chuyện về bác sĩ Asaba và chí sĩ 
Phan Bội Châu được biết đến rộng rãi ở cả Nhật Bản và Việt Nam, không chỉ trong 
học giới mà cả người bình thường. Tấm bia đá trong chùa Thường Lâm đã được 
“đánh thức” trở lại vào cuối thế kỷ XX, và trở thành một vị “đại sứ” trong ngoại 
giao văn hóa giữa hai nước từ đầu thế kỷ XXI. Từ đây trở xuống, tạm viết tắt “tấm 
bia mang niên đại 1918” cho gọn lại thành “tấm bia năm 1918”, hoặc gọn hơn nữa 
thành “tấm bia”.

2. Ngoại giao văn hóa Việt - Nhật đầu thế kỷ XXI gắn với tấm bia năm 1918
Từ sau năm 2000, có rất nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa Việt-Nhật gắn 

với tấm bia. Do khuôn khổ bị giới hạn, chúng tôi chỉ đề cập tới bốn điểm/sự kiện 
nổi bật sau.

Đầu tiên, là một chuỗi hoạt động “kỷ niệm tròn 85 năm” vào năm 2003 mang 
tính mở màn rất ấn tượng ở thị trấn Asaba. Trong đó, đáng chú ý nhất là Lễ kỷ niệm 
tròn 85 năm lập bia tưởng niệm được tổ chức tại chùa Thường Lâm vào buổi sáng 
ngày 27 tháng 7. Trong buổi sáng trời tuyệt đẹp đó, có một cuộc gặp mặt lịch sử, 
ngay bên cạnh tấm bia, giữa người cháu nội của Phan Bội Châu (ông Phan Thiệu 
Cơ) và người cháu nội của Asaba (bà Asaba Wako). 

Chương trình kỷ niệm tròn 85 năm (gồm hai nội dung, là kỷ niệm việc lập 
bia, và kỷ  niệm quan hệ hữu nghị Asaba - Việt Nam) đã được thiết kế từ tháng 4 
năm 2003. Một ban tổ chức được thành lập với nhân sự đến từ các đoàn thể ở địa 
phương (như Hiệp hội Văn hóa thị trấn Asaba, Hội Nghiên cứu Di sản Văn hóa 

Ảnh 2: Bia tưởng niệm bác sĩ Asaba 
dựng năm 1918 tại tỉnh Shizuoka.
(Ảnh do Amma gửi tặng tác giả bài 
viết vào năm 2010).
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thị trấn Asaba, Hiệp hội Xây dựng quê hương thị trấn Asaba), tức là từ phía dân 
gian mà không phải từ chính quyền. Nội dung chính của chương trình là 2 lễ kỷ 
niệm được tiến hành lần lượt trong cùng một ngày 27 tháng 7: buổi sáng là Lễ kỷ 
niệm tròn 85 năm lập bia tưởng niệm tại chùa Thường Lâm (địa điểm tổ chức là ở 
ngay bên cạnh tấm bia), và buổi chiều là Lễ kỷ niệm tròn 85 năm quan hệ hữu nghị 
Asaba - Việt Nam ở tòa thị chính thị trấn Asaba. 

Ban tổ chức đã mời vợ chồng ông Phan Thiệu Cơ từ TP Hồ Chí Minh sang 
dự lễ. Tại lễ kỷ niệm buổi sáng, ngay bên cạnh tấm bia, người cháu nội của Phan 
Bội Châu và người cháu nội của Asaba đã xúc động chia sẻ cảm tưởng về mối nhân 
duyên được thừa hưởng từ đời ông nội của hai bên.(9) Ở lễ kỷ niệm vào buổi chiều, 
ban tổ chức có gửi tặng nhân dân Việt Nam, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại 
Nhật Bản, một thác bản của tấm bia. Đó là thác bản đầu tiên được gửi tặng. Ngay 
sau thời điểm kết thúc sự kiện, vào cuối năm 2003, một trang web mang tên “Báo 
cáo lễ kỷ niệm tròn 85 năm lập bia tưởng niệm” đã được xây dựng và khai trương, 
hướng tới mục đích công bố diễn biến và kết quả của chương trình. Thú vị là trang 
web này mở công khai từ đó đến nay nhưng với chủ trương chỉ lưu tư liệu năm 
2003 mà không cập nhật. Bởi vậy, có thể xem trang web đó cũng như một tấm bia 
kỷ niệm trên không gian mạng cho tình bạn Asaba Sakitaro - Phan Bội Châu.(10)

Ngay sau các lễ kỷ niệm ở Asaba nói trên, vào tháng 10 cùng năm, đoàn công 
tác gồm 8 người của ban tổ chức chương trình kỷ niệm đã từ Asaba sang thăm Việt 
Nam. Đoàn có tặng một thác bản của tấm bia cho Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa 
Thiên Huế. Những năm tiếp theo, các đoàn công tác đến từ Asaba còn tới thăm tỉnh 
Nghệ An và quê nhà của Phan Bội Châu, tiếp tục tặng thác bản cho các nơi.

Hai là, các hoạt động gắn với tấm bia của đoàn thể dân gian là Hội Asaba 
-Việt Nam 浅羽ベトナム会.(11) Hội này được chính thức thành lập vào tháng 4 năm 
2005, nhân sự là tham gia tự nguyện, mà chủ yếu là đến từ thành phần ban tổ chức 
của chương trình kỷ niệm năm 2003. Ông Amma lãnh trách nhiệm là người đại 
diện cho hội từ năm 2005. 

Hội Asaba - Việt Nam có rất nhiều hoạt động sáng tạo và bền bỉ từ khi thành 
lập đến nay. Tiêu biểu nhất là việc hội đã hai lần tặng bia kỷ niệm cho thành phố 
Huế nhân những dịp tròn năm trong ngoại giao của hai nước, hay tròn năm trong 
lịch sử cá nhân của hai nhân vật chính là Phan Bội Châu và Asaba Sakitaro. 

Lần tặng bia thứ nhất là vào tháng 11 năm 2010 cho Nhà lưu niệm Phan 
Bội Châu (nằm ở đường Phan Bội Châu thành phố Huế), nhân 70 năm ngày 
mất của Phan Bội Châu và 100 năm ngày mất của Asaba. Bia cao 2,2m, dài 
2,4m, bằng chất liệu đá granit, đặt trên bệ cao 0,5m, được chế tác và hoàn 
thành tại Huế theo mẫu thiết kế mang đến từ Nhật Bản. Bia có hai mặt. Mặt 
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trước bia có khắc dòng chữ lớn Bia kỷ niệm quan hệ giao lưu Việt-Nhật từ phong 
trào Đông Du (ở dưới là bản tiếng Nhật của tiêu đề này), và ở góc trái có in hình 
thu nhỏ của tấm bia mà Phan Bội Châu đã dựng ở chùa Thường Lâm vào năm 
1918. Mặt sau bia thì chỉ khắc bản dịch tiếng Việt của bài văn bia bằng Hán văn 
do Phan Bội Châu soạn năm đó (ở cuối bản dịch tiếng Việt, có ghi tên dịch giả). 

Lần tặng bia thứ hai là vào tháng 6 năm 2013 cho Công viên Phan Bội Châu 
(thành phố Huế), nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật (1973-2013). 
Theo quan sát của người viết bài này, một phần kinh phí liên quan đến việc chế tác 
các tấm bia đã tặng Việt Nam và các hoạt động liên quan là được Hội Asaba - Việt 
Nam tích cực huy động thông qua quyên góp (cá nhân và đoàn thể), một phần được 
tài trợ bởi các quỹ quốc tế của Nhật Bản.

Một hoạt động đáng chú ý nữa của Hội 
Asaba - Việt Nam là, từ năm 2009, cứ 
vào dịp trung tuần tháng 9 hàng năm, 
hội tổ chức chương trình “Sống trải 
nghiệm cùng gia đình người Nhật cho 
lưu học sinh Việt Nam ベトナム留

学生ホームステイ(Homestay)”. Mỗi 
năm chương trình này đón khoảng 25 
lưu học sinh Việt Nam đang học tập 
trên khắp nước Nhật về Asaba, gửi 
vào sống cùng những gia đình người 
Nhật ở địa phương trong thời gian 
ngắn (2 đêm 3 ngày). Một nội dung 
hoạt động quan trọng trong thời gian 
lưu trú ở địa phương là, các lưu học 

sinh sẽ được hội hướng dẫn thăm viếng tấm bia tưởng niệm dựng năm 1918 và tìm 
hiểu về tình bạn Asaba-Phan Bội Châu qua các nguồn tư liệu.(12) Thú vị là từ năm 

Ảnh 3: Bia tặng lần thứ nhất khánh thành vào đầu 
tháng 11/2010 tại Huế. (mặt trước; ảnh Đỗ Bang)

Ảnh 4: Bia tặng lần thứ nhất 
(mặt sau; ảnh Đỗ Bang)

Ảnh 5: Lưu học sinh Việt Nam chụp ảnh lưu 
niệm cùng thành viên Hội Asaba-Việt Nam bên 
tấm bia tưởng niệm bác sĩ Asaba (trong chương 
trình Homestay năm 2016; ảnh của Amma).
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2015, hội đã mở một tài khoản Facebook để cập nhật thông tin về tình hình hoạt 
động (trong đó có chương trình sống trải nghiệm hàng năm).(13)

Ba là, quan hệ đặc biệt giữa tấm bia và bộ phim truyền hình mang tựa đề 
Người cộng sự /The Partner do đài TBS (Nhật Bản) và đài VTV (Việt Nam) hợp tác 
sản xuất. Phim đã được công chiếu đồng thời ở hai nước vào buổi tối ngày 29 tháng 
9 năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Về nội dung, phim Người cộng sự đã khéo léo đưa hai câu chuyện có khoảng 
cách tới trăm năm về thời gian đan lồng vào nhau. Đó là, câu chuyện của 100 năm 
trước, về tình bạn Asaba - Phan Bội Châu (hội tụ quanh họ là những chính khách 
Nhật Bản và các chí sĩ Đông Du); và câu chuyện của hiện tại những năm đầu thế kỷ 
XXI, về tình yêu của một cặp đôi Việt - Nhật (hội tụ quanh họ là gia đình, bạn bè, 
cộng sự), và về tình bạn của một cặp doanh nhân Việt-Nhật. Tấm bia năm 1918 đã 
trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Nó trở thành một tác nhân tạo sự gắn kết 
và hòa hợp giữa cặp nam nữ Việt-Nhật, đồng thời, cũng trở thành chìa khóa mở ra 
bí mật của đối tác để cùng đi đến tin tưởng hợp tác giữa hai doanh nhân Việt - Nhật.

Bộ phim được chính giới hai nước (tiêu biểu là Thủ tướng Shinzo Abe, Phó 
Thủ tướng Hoàng Trung Hải) đánh giá là thành công rực rỡ, là một điểm nhấn, “là 
món quà có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam - Nhật Bản…, sẽ tạo đà cho sự chắp cánh hợp tác tương lai giữa VTV và TBS 
cũng như giữa các tập đoàn truyền thông hai nước” (lời phát biểu của Phó Thủ 
tướng Hoàng Trung Hải trong lễ ra mắt phim Người cộng sự vào ngày 16 tháng 
9 năm 2013 tại Hà Nội).(14) Phim Người cộng sự sau đó đã nhận được giải Bông 
sen vàng (phim truyện video) trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 (công bố 
ngày 16 tháng 10 cùng năm). Đồng thời, diễn viên Huỳnh Đông (đồng thời thủ vai 
Phan Bội Châu thời đầu thế kỷ XX, và vai doanh nhân người Việt đầu thế kỷ XXI) 
cũng được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bốn là, từ những tác động qua lại của ba điểm đã trình bày ở trên, hiện nay, 
tấm bia năm 1918 trở thành một điểm viếng thăm quan trọng của người Việt Nam 
khi tới Nhật Bản (du lịch, học tập,…). Hội Asaba-Việt Nam ở thị trấn Asaba (nay 
là thành phố Fukuroi) trở thành chủ nhà đón khách hàng năm tới từ Việt Nam, 
bao gồm các cơ quan ngoại giao, các cơ quan đảng và chính phủ (trung ương, địa 
phương), các cơ quan giáo dục và nghiên cứu khoa học, học sinh sinh viên, khách 
du lịch phổ thông.(15)

Về mặt nhà nước, trong lễ kỷ niệm tròn 85 năm tại thị trấn Asaba vào năm 
2003 đã trình bày ở trên, lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cử đại 
diện tới thị trấn. Sau đó, từ năm 2008, các đời đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đều 
tới thăm thị trấn Asaba và chiêm bái bia tưởng niệm (lần gần đây nhất là chuyến 
viếng thăm của đại sứ vào ngày 24 tháng 10 năm 2016).(16)
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3. Lời kết
Qua các trình bày ở trên, đến đây, chúng tôi muốn dùng chữ “đại sứ đặc 

biệt” để nói về vai trò của tấm bia mang niên đại 1918 trong quá trình xây dựng 
kênh ngoại giao văn hóa (cultural diplomacy) hay ngoại giao dân chúng (public 
diplomacy) giữa hai nước từ thời kỳ đổi mới đến nay. Rõ ràng, trong ngoại giao 
văn hóa, đại sứ có thể là một con người cụ thể, mà cũng có thể là một vật thể mang 
ý nghĩa đặc biệt, ở đây là vật thể nguyên gốc/nguyên bản. Giá trị nguyên bản/
nguyên gốc của tấm bia cần được nhấn mạnh. 

Một điểm cần nhấn mạnh là, quá trình tiến triển để trở thành “đại sứ đặc 
biệt” của tấm bia, nếu mới nhìn, thì có cảm tưởng như là một vận động mang tính 
tự nó, ở các điểm sau: 1) Bản thân tấm bia thì được phát hiện trở lại tựa như ngẫu 
nhiên trong trạng thái nguyên bản từ năm 1968; 2) Về phía Nhật Bản, thì thấy hoạt 
động của người dân ở thị trấn Asaba từ năm 2003, và nhất là của Hội Asaba-Việt 
Nam từ năm 2005, mang tính tự nguyện cao; 3) Về phía Việt Nam, cho thấy rõ 
sự “tăng trưởng” trong hiểu biết, và trong lòng ngưỡng mộ của dân chúng dành 
cho các lãnh tụ phong trào Đông Du, cũng là cho tình bạn Phan Bội Châu - Asaba 
Sakitaro. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, thì chúng ta sẽ thấy, đó cũng là những hướng 
vận động ứng hợp với chiến lược ngoại giao của cả hai quốc gia. Rõ ràng, bước 
vào thế kỷ XXI, nguồn lực mềm/sức mạnh mềm [Joseph Nye 2004a, 2004b, 2004c; 
Kitayama 2003] của ngoại giao văn hóa rất được xem trọng, ở cả Việt Nam(17) và 
Nhật Bản,(18) cũng như nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới.(19) Quá trình một tấm 
bia từ tư liệu nguyên gốc trở thành một vị đại sứ đặc biệt chính là một trường hợp 
điển hình cho ngoại giao văn hóa.

								        C X G
CHÚ THÍCH
(1)	 Về Trần Đông Phong với tấm bia mộ dựng năm 1908 ở Tokyo, cũng như về người vợ còn ở 

Việt Nam của Trần Đông Phong, thì Phan Bội Châu có viết ở nhiều chỗ trong tác phẩm của 
mình. Về phần Cường Để thì, ông có nói về chuyện tháng 8 năm 1905, Phan Bội Châu và 
Đặng Tử Kính từ Nhật Bản về nước, viết thư báo tin cho Cường Để và sắp xếp việc Cường 
Để xuất dương sang Nhật. Trong dịp đó, ông Trần Đông Phong góp tiền cho việc chung 
(gồm 15 nén bạc và hai trăm đồng Đông Dương). Đồng thời, vào tháng 9 năm đó, Trần Đông 
Phong cũng sang Nhật [Cường Để 1957: 19]. Về chi tiết Trần Đông Phong hào hiệp đóng 
góp ngân quỹ vào tháng 8 năm 1905, Phan Bội Châu cũng có nói đến trong Ngục trung thư 
(cuốn này Phan soạn xong năm 1913 trong nhà ngục ở Quảng Châu, nên ký ức vẫn còn 
tươi mới). Có thể suy luận rằng, với phong trào lúc đó, thì kinh phí mà Trần Đông Phong giúp 
cho là một khoản đáng kể, nên các lãnh tụ đều ghi nhớ.

 	 Về Cường Để, có thể xem thêm một số tư liệu mới công bố của Trần Đức Thanh Phong 
(Trần Đức Thanh Phong 2005; Kawaji 2012). Đây là một người từng giúp việc cho Cường 
Để trong các năm 1943-1951, được xem là một chứng nhân còn sống cuối cùng của phong 
trào Đông Du.
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(2)	 Vào mùa đông năm 2004, trong dịp chuẩn bị cho kỷ niệm tròn 100 năm phong trào Đông Du 
(1905-2005) tại Nhật Bản, được sự ủy thác của Ban Tổ chức, tác giả bài viết đã thực hiện 
việc chuyển dịch nguyên bản bài văn bia do Phan Bội Châu viết năm 1918 từ Hán văn sang 
Việt văn. Sau đó mấy năm, qua thẩm định và giới thiệu của giới chuyên môn, bản Việt văn 
này được lựa chọn để khắc vào mặt sau tấm bia song ngữ mang tiêu đề Bia kỷ niệm quan 
hệ giao lưu Việt- Nhật từ phong trào Đông Du được dựng vào năm 2010, từ sự quyên góp 
của cộng đồng người Nhật, ở trong khuôn viên Nhà lưu niệm Phan Bội Châu tại thành phố 
Huế (mặt chính của bia thì có khắc ảnh màu chụp thu nhỏ bia nguyên vật dựng năm 1918 
ở Nhật Bản).

(3)	 Có nghĩa là “sinh năm Giáp Thân”. Năm Giáp Thân là năm 1884. Có một số tài liệu ghi Trần 
Đông Phong sinh năm 1887.

(4)	 Có nghĩa là “mất vào ngày 2 tháng 5 năm Mậu Thân”. Mậu Thân ở đây là năm 1908. Ngày 
và tháng ở đây chắc là theo âm lịch, tính sang dương lịch thì là ngày 31/5/1908 (Chủ Nhật).

(5)	 Bà Trần Đông Phong ở vậy suốt đời phụng dưỡng cha mẹ chồng tại Thanh Chương, rồi mất 
năm 1939.

(6)	 Shibata sinh năm 1919 (Đại Chính 8). Cụ dạy học ở các trường trung học cơ sở và trung 
học phổ thông ở vùng Asaba trong nhiều năm, đến năm 1982 thì về hưu. Từ trước khi nghỉ 
hưu, cụ đã tham gia vào việc biên soạn lịch sử ở địa phương [Shibata 1988: trang cuối]. Cụ 
mất năm 2009, thọ 90 tuổi [Oguri 2010: 7].

(7)	 Tên đúng của sách là Phong thổ ký vùng miền Nam Việt Nam 南ベトナム風土記, đã xuất bản 
năm 1964.

(8)	 Cuốn sách của Utsumi viết về Phan Bội Châu mãi đến năm 1999 mới được xuất bản (sách 
có tựa đề Truyện về Phan Bội Châu nhà cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam - cuộc 
đời của nhà cách mạng đã hoạt động tại Nhật Bản và Trung Quốc ヴェトナム独立運動家潘

佩珠伝: 日本・中国を駆け抜けた革命家の生涯). Bản thân tác giả thì đã mất năm 1986.
(9)	 Về phát biểu của ông Phan Thiệu Cơ, với bản tiếng Việt, có thể thấy trong các tư liệu sau: 

Nhiều tác giả 2005 (trang 417-428); Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế 2009 (trang 
325-334).

(10)	 Trang web đó có thể truy cập bằng đường link sau: http://www.asaba.or.jp/machiokosi/
vietnam/index.htm

(11)	 Tên của hội này, trong tiếng Việt, còn thấy được dịch là “Hội Hữu nghị Asaba-Việt Nam”, hay 
“Hiệp hội Asaba-Việt Nam”.

(12)	 Một số thông tin chi tiết hơn có thể xem trong tư liệu sau: Amma 2008, 2009; Hội Asaba-Việt 
Nam 2010, 2012.

(13)	 Trang Facebook của hội có thể truy cập với đường link sau: https://www.facebook.com/
asaba.vietnam/

(14)	 Theo tin của VTV, từ đường link sau: http://vtv.vn/truyen-hinh/nguoi-cong-su-bo-phim-dac-
biet-trong-nam-huu-nghi-viet-nam-nhat-ban-99222.htm

(15)	 Ý tưởng khai thác tấm bia ở Asaba như một điểm du lịch để thiết kế tua cho du khách Việt 
Nam tựa như xuất hiện đầu tiên vào khoảng năm 2005 với công ty Travelviet (xem Đỗ Thông 
Minh 2005: 17; Đỗ Thông Minh (đại diện) 2005, trang bìa). Năm 2005 cũng là năm có Hội 
chợ Quốc tế Aichi.
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(16)	 Ông Nguyễn Quốc Cường là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản từ tháng 
7 năm 2015. Trước đó là các đại sứ Nguyễn Phú Bình (2008-2011), Đoàn Xuân Hưng 
(2012-2015). Thông tin lấy từ trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: http://www.
vnembassy-jp.org/ 

(17)	 Xem các nghiên cứu sau: Đinh Xuân Lý 2007; Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO 2008; 
Trần Thị Thu Hà 2012; Chu Xuân Giao 2012; Phạm Thủy Tiên 2013; Song Thành 2014; 
Phạm Ngọc Anh 2015; Phạm Sanh Châu 2016.

(18)	 Xem các nghiên cứu sau: Kitayama 2003; Hoshiyama 2008; Hạ Thị Phi Lan 2013; Kaneko 
2014; Lee 2015.

(19)	 Xem các nghiên cứu sau: Milton 2003; Từ Huệ Phần - Đường Trọng 2010; Yoshimoto 2013.
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TÓM TẮT

Bài viết này tập trung vào hai nội dung sau: 1) Quá trình phát hiện trở lại tấm bia do chí sĩ 
Phan Bội Châu dựng năm 1918 ở thị trấn Asaba (tỉnh Shizuoka, Nhật Bản) để tưởng niệm bác 
sĩ Asaba; 2) Quá trình phát triển từ tư liệu nguyên gốc đến ngoại giao văn hóa của tấm bia. Qua 
đó, bài viết chỉ ra rằng, tấm bia dựng năm 1918 từng có thời kỳ khá dài tựa như bị quên lãng, rồi 
được phát hiện trở lại vào đầu thập niên 1970, và từ sau thời kỳ đổi mới thì đã trở thành một biểu 
tượng quan trọng cho tình hữu nghị Việt-Nhật. 

ABSTRACT

ORIGINAL DOCUMENTS IN THE CULTURAL DIPLOMACY: THE CASE OF THE STELE 
ERECTED BY PHAN BỘI CHÂU IN 1918 IN JAPAN TO COMMEMORATE DR. ASABA

This article focuses on two following contents: 1) The process of finding the stele erected 
by patriot Phan Bội Châu in 1918 in the town of Asaba (Shizuoka, Japan) to commemorate Dr. 
Asaba; 2) The development process from the original material to the cultural diplomacy of the 
stele. Thereby, the article points out that the stele erected in 1918 had fallen into oblivion for a 
long time, and was rediscovered in the early 1970s, and after the renewal period, it has become 
an important symbol of Vietnam-Japan friendship.


